
                                KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ 8: Những con vật đáng yêu
            Thời gian thực hiện: 04 tuần từ ngày: 09/ 03/ 2026 – 03/04/2026
                      - Nhánh 1: Con vật nuôi trong gia đình  – Từ ngày 09/ 03 đến 13 03/2026
                      - Nhánh 2: Con vật nuôi trong gia đình  – Từ ngày 16/03 đến 20/03/ 2026
                      - Nhánh 3: Con vật sống trong rừng – Từ ngày 23/03 đến ngày 27/ 03/2026
                      - Nhánh 4: Con vật sống dưới nước – từ ngày 30/03 đến ngày 03/ 04/ 2026

	Lĩnh vực
	
MT
	
Mục tiêu
	
Nội dung
	
Hoạt động

	









Phát triển thể chất 
	

TC1




	* Vận động 
- Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng, bụng và chân.




	* Động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp
- Hô hấp: Tập hít vào thở ra.
- Tay: Hai tay giơ lên cao, tay đưa sang ngang, 


- Lưng, bụng lườn:  Nghiêng người sang 2 bên, cúi về trước 



- Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.

	* Động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp
- Hô hấp: Tập hít vào thở ra.
- Tay 1: Hai tay lên giơ cao – hạ xuống.
- Tay 2: Tay đưa sang ngang, hạ xuống.
- Lưng, bụng lườn:  
- Bụng 1: Nghiêng người sang 2 bên phải, trái.
- Bụng 3: Cúi người xuống, đứng thẳng người lên. 
- Chân 1: Ngồi xuống, đứng lên.
- Chân 2:  Co duỗi từng chân

	
	
  TC4
	- Phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò
	-Thực hiện vận động: -Bò, trườn qua vật cản.

	*  THỂ DỤC KĨ NĂNG 
- Bò, trườn qua vật cản.


	
	
TC 5
	- Thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném: ném xa lên phía trước bằng một tay ( tối thiểu 1,5m)

	-Thực hiện vận động: Ném bóng về phía trước
	 

-Ném bóng về phía trước 




	
	
TC 6
	- Vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay - thực hiện “múa khéo”
	-Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau.



	- Các trò chơi: Chú khỉ thông minh, gà trong vườn rau, dung dăng dung dẻ, nu na nu nống, chi chi chành chành, ô tô và chim sẻ...(Hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều)


	
	   
 TC 9 


TC 10          
	* Dinh dưỡng và sức khỏe
- Ngủ một giấc buổi trưa.

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định
 
	* Dinh dưỡng và sức khỏe.
- Luyện tập thói quen ngủ 1 giấc buổi trưa.


- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

	

Hoạt động ngủ



Mọi lúc mọi nơi


	
	
TC 14
	-Biết và tránh một số hành động nguy hiểm, khi được nhắc nhở.
	- Nhận biết những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoạc đến gần

	
- Mọi lúc mọi nơi


	
Phát triển nhận thức
 

	

.NT 19
	
- Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các con vật quen thuộc.

	
- Tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật quen thuộc.


	* Nhận biết, HĐNT, LQTV
- Con gà mái, con vịt.
- Con chó, con mèo
- Con hổ, con voi.
- Con cua, con cá.


	
	
	- Trẻ nhận biết số lượng một và nhiều
	-Số lượng (Một và nhiều)

	* Nhận biết,  phân biệt
- Một và nhiều

	
	
	- Biết được các hình dạng về màu sắc.
	
-Hình tròn, hình vuông
	
- Ôn : Hình tròn, hình vuông


	



Phát triển ngôn ngữ


	NN25


NN23



NN28


NN31
	- Phát âm rõ tiếng

- Trả lời các câu hỏi “ Ai đây”?; “ Cái gì đây?”....làm gì?; “...thế nào?” ví dụ con gà gáy thế nào?
- Sử dụng lời nói với mục đích khác nhau:
- Hỏi về các vấn đề quan tâm như “ Con gì đây?”; “ Cái gì đây?”
	- Phát âm các âm khác nhau
 
- Nghe và trả lời các câu hỏi “ Ai đây”?; “ Cái gì đây?”....làm gì?; “...thế nào?” ví dụ con gà gáy thế nào?



- Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, đặc điểm hành động quen thuộc trong giao tiếp.

	
* Tăng cường tiếng việt, HĐNT, HĐC, NBTN


	
	
NN26




NN24




	
- Đọc được bài thơ với sự giúp đỡ của cô giáo. 
- Hiểu được nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật. 

	
- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng.
- Nghe đọc các bài thơ, truyện ngắn.
- Lắng nghe khi người đọc sách
- Xem tranh ảnh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh 
	* LQ  Tác phẩm văn học, HĐNT
- Thơ: Gà gáy. 
+ Con cua
- Truyện: 
+ Mèo nhát.
+ Khỉ con biết vâng lời.


	


Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

	

TCKNXH TM37

TCKNXHTM38



TCKNXHTM40



TCKNXHTM41
	

- Biểu lộ cảm xúc: Vui , buồn, sợ hãi qua nét mặt cử chỉ. 

- Biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc/ gần gũi: Bắt chước tiếng kêu, gọi.
- Biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ 


- Chơi thân thiện cạnh trẻ khác. 
	

- Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, tức giận.


- Quan tâm đến các vật nuôi.




- Tập sử dụng đồ dùng đồ chơi. 



- Chơi thân thiện với bạn: Chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn. 
	* HĐVC:
- Phân vai/ thao tác vai chơi
- Góc thao tác vai: Bác sỹ thú y; Bán hàng, cửa hàng bán thức ăn cho các con vật, Chăm sóc vật nuôi; Cho vật nuôi ăn; Cho con vật vào chuồng
- Góc HĐVĐV: 
+ Xếp chuồng cho các con vật nuôi
+ Xếp ao cá.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs] - Góc nghệ thuật:  Hát, vận động các bài hát, bài thơ trong chủ đề. Tô màu tranh con vật, nặn thức ăn cho con vật (trong gia đình, trong rừng, sống dưới nước). Xem tranh về chủ đề.
- Góc vận động: Bé chơi với bóng, chơi với vòng, bôlinh.

	
	



TCKNXHTM43
	
- Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
	
- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.


	*Âm nhạc, hoạt động ngoài trời, hoạt động vui chơi.
- Dạy hát : 
+ Một con vịt
+ Biểu diễn cuối chủ đề

	
	
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau.


	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau.

	- Nghe hát: 
+ Gà trống mèo con và cún con, Chú voi con ở bản đôn.  - Trò chơi âm nhạc: Đóng băng (EL32), thi xem ai nhanh…

	
	
TCKNXHTM44
	

- Thích tô màu, nặn, vẽ, xé dán (cầm bút, di màu ) xem tranh.
	

- Di màu, nặn, vẽ,  xé dán, xếp hình
- Xem tranh 

	* Tạo hình, hoạt động vui chơi, hoạt động ngoài trời..
- Tô màu con gà trống
- Tô màu con mèo.
- Tô màu con voi.
- Xé dán con cá.




Duyệt của tổ chuyên môn                                                                     Người lập                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Đinh Thị Ánh Vân                                                          Nguyễn Thị Tuyến    Hà Thị Hồng Thái
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